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TÓM TẮT
Các giao dịchmua bán và sáp nhập doanh nghiệp xuyên biên giới đã tăng lên đáng kể về số lượng
và giá trị trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ qua và trở thành một trong các loại giao dịch
thương mại quan trọng. Trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
xuyên biên giới vốn nhiều phức tạp sẽ không tránh khỏi tranh chấp phát sinh với những đặc thù
nhất định và ở nhiều giai đoạn khác nhau của giao dịch M&A. Do đó, khi tranh chấp phát sinh đòi
hỏi các bên cần phải sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau như thương lượng,
hòa giải, tòa án, trọng tài…Để cómột cơ chế giải quyết tranh chấpM&A phù hợp thì việc sử dụng
kết hợp các phương thức là một giải pháp ưu tiên hàng đầu khi tận dụng được những ưu điểm
của từng phương thức, đồng thời cũng khắc phục được những hạn chế của các phương thức đó.
Bài viết này sẽ phân tích các loại tranh chấpM&A xuyên biên giới và một số vấn đề trong giải quyết
tranh chấp bằng phương thức trọng tài như các thủ tục bổ sung bên thứ ba hoặc hợp nhất tố tụng
trọng tài, sự tham gia của các chuyên gia vào trong quá trình giải quyết tranh chấp, tính bảo mật
cao và thủ tục tố tụng trọng tài thân thiện. Qua đó, đề xuất áp dụng mô hình Trọng tài – Hòa giải
– Trọng tài (Arb-Med-Arb) trong giải quyết tranh chấp mua bán và sáp nhập doanh nghiệp xuyên
biên giới tại Việt Nam.
Từ khoá: mua bán và sáp nhập xuyên biên giới, trọng tài thương mại quốc tế, Trọng tài – Hòa giải
– Trọng tài (Arb-Med-Arb)

ĐẶT VẤNĐỀ
Trong số các phương thức giải quyết tranh chấp, trọng
tài thể hiện nhiều ưu điểm được coi là phù hợp với
những đặc thù trong tranh chấp M&A như sự linh
hoạt trong các thủ tục tố tụng song song, tính bảo
mật cao. Tuy nhiên, hiện nay, với sự phức tạp của các
tranh chấp M&A xuyên biên giới và đòi hỏi sự linh
hoạtmềmdẻo trong việc giải quyết tranh chấp thì việc
sử dụng độc lập các phương thức giải quyết tranh chấp
như hòa giải hay trọng tài đã không còn phù hợp nữa
mà cần có sự kết hợp nhiều phương thức khác nhau.
Do đó, nghiên cứumô hình giải quyết tranh chấp phù
hợp là cần thiết. Trong khuôn khổ của bài viết, nhóm
tác giả làm rõ 3 nội dung chính: (i) Tranh chấp mua
bán và sáp nhập xuyên biên giới, (ii) Một số vấn đề về
thủ tục giải quyết tranh chấpmua bán sáp nhập doanh
nghiệp xuyên biên giới bằng trọng tài tại Việt Nam,
(iii) áp dụng mô hình Trọng tài – Hòa giải – Trọng tài
(Arb-Med-Arb).

TRANH CHẤPMUA BÁN VÀ SÁP
NHẬP XUYÊN BIÊN GIỚI
Trong giao dịch M&A xuyên biên giới, có 5 thủ tục
thường phát sinh tranh chấp, bao gồm: i) điều khoản

thỏa thuận về giá, ii) định giá doanh nghiệp, iii) tiết
lộ thông tin, iv) tranh chấp về luật áp dụng giải thích
điều khoản hợp đồng M&A và v) tranh chấp do điều
kiện thị trường thay đổi.
Một là, tranh chấp về thỏa thuận điều chỉnh giá
Hầu hết các thương vụ mua bán và sáp nhập công ty
xuyên quốc gia đều quy định một số cơ chế để điều
chỉnh giá sau khi ký kết để phản ánh chính xác hơn
giá trị đã thỏa thuận của doanh nghiệp được mua vào
ngày ký kết1. Các điều khoản này tập trung vào sự
biến động của các khoản nợ và tài sản của công tymục
tiêu kết quả hoạt động kinh doanh giữa thời điểm các
bên đồng ý về giá mua và thời điểm kết thúc giao dịch
thực tế bởi vì quá trình M&A có thể kéo dài vài tháng
hoặc thậm chí vài năm.
Điều khoản điều chỉnh giá có thể dựa vào giá trị tài
sản ròng (net asset value) của công ty hoặc các khoản
dự phòng thu nhập (earn-out provisions), doanh thu
trong tương lai, tỷ suất lợi nhuận gộp (gross margin).
Các điều khoản về điều chỉnh giá dù được soạn thảo
cẩn thận vẫn là một trong những điều khoản dễ dẫn
đến tranh chấp nhất trong các thương vụ M&A bởi
một số mâu thuẫn trong quá trình tiến hành lập bảng
cân đối kế toán để điều chỉnh giá2. Các tranh chấp
liên quan đến điều chỉnh giá có thể là vấn đề điều

Trích dẫn bài báo này: Linh N M, Hải H T. Giải quyết tranh chấp mua bán và sáp nhập (mergers and
acquisitions) xuyênquốc gia bằng trọng tài tại Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 6(2):2577-
2585.
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chỉnh các quy tắc và nguyên tắc của kế toán, vấn đề
ghi nhận doanh thu (tại thời điểm tiến hành giao dịch
M&A thì doanh thu phải được ghi nhận, vậy làm thế
nào để xử lý các vấn đề về lập hóa đơn phát sinh trước
đó), tác động của tỷ giá hối đoái, vấn đề khấu hao (đặc
biệt là hàng tồn kho),…3 Ngoài ra, còn có những khó
khăn thường phát sinh trong việc giải thích các điều
khoản này khi các bên đều có xu hướng cố gắng tác
động để có được cơ chế điều chỉnh giá có lợi cho họ.
Hai là, định giá doanh nghiệp
Định giá doanh nghiệp làmột điều tra chi tiết và đánh
giá các hoạt động của công ty nhằm xác định giá trị
hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp. Định
giá doanh nghiệp là một điều cốt lõi của một giao
dịch M&A và giao dịch này sẽ chỉ hoàn tất khi cả hai
bên tham gia giao dịch đều hài lòng với việc định giá
theo quan điểm của riêng họ. Trong quá trình định
giá doanh nghiệp, tranh chấp có thể xuất phát từ việc
thiếu hiểu biết hoặc đánh giá không kỹ lưỡng các rủi
ro và cơ hội liên quan đến các phương án huy động
vốn, tái cơ cấu và xácminh tài sản. Bên cạnh đó, tranh
chấp về định giá doanh nghiệp có thể xảy ra khi quá
trình định giá bị tác động do sự không chắc chắn của
tăng trưởng kinh tế toàn cầu đối với các ước tính về
tốc độ tăng trưởng dài hạn của công ty hoặc ngành. 4

Tăng trưởng giảm hoặc tăng trưởng đột biến và chi
tiêu tiêu dùng, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp đã điều
chỉnh, tạo ra các ước tính khác nhau đáng kể về tăng
trưởng dài hạn, do đó, dẫn đến các ước tính khác
nhau về giá trị. Như hiện nay, do ảnh hưởng của đại
dịch COVID-19, nhiều công ty không cung cấp các
báo cáo tài chính. Đến cuối tháng 6 năm 2020, hơn
40% công ty trong chỉ số S&P 500 đã rút lại hướng
dẫn tài chính, với lý do thiếu khả năng hiển thị tài
chính do không chắc chắn về thời gian vàmức độ ảnh
hưởng của COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh
của họ.5

Ba là, tranh chấp về thỏa thuận tiết lộ thông tin
Tiết lộ thông tin đầy đủ (adequate disclosure) là một
nguyên tắc kế toán xác nhận rằng tất cả các thông tin
thiết yếu của công ty được đưa vào báo cáo tài chính
để nhà đầu tư xem xét, đánh giá và có một cái nhìn
toàn diện về tình hình tài chính của công ty trước khi
tiến hành giao dịch M&A 6. Tuy nhiên trong thực tế,
công ty mục tiêu có thể không công bố thông tin một
cách đầy đủ và chính xác hoặc có thể cố ý cung cấp các
thông tin không chính xác2. Một cách khác, bên bán
thường cung cấp quyền truy cập thông tin một cách
rất hạn chế cho người mua có thể tự tiếp cận thông
tin. Điều này dẫn đến việc sau khi ký kết, bên mua
nhận ra các thông tin chưa được cung cấp trước đây
có thể gây tác động xấu tới quá trình kinh doanh, do
đó dẫn đến tranh chấp. Vấn đề tiết lộ thông tin này

còn có thể xảy ra sau khi quá trình sáp nhập đã được
hoàn tất do các nhân viên cũ của bên bán vẫn có thể
còn làm việc tại công ty mới. Vấn đề đặt ra là điều
khoản bảo mật có đủ chặt chẽ khi trường hợp này xảy
ra hay không?
Bốn là, điều kiện thị trường thay đổi và tranh chấp lao
động
Trong giai đoạn tiền M&A, bên bán thường chỉ tập
trung vào những yếu tố bên trong như tình hình tài
chính, nhân sự,… mà bỏ qua những yếu tố bên ngoài
khác như lãi suất và tỷ giá hối đoái, môi trường pháp
lý, chính trị, dịch bệnh 7 … Trong khi đó giao dịch
M&A có thể kéo dài và việc gặp phải những yếu tố
này thay đổi không chỉ tác động đến giá trị doanh
nghiệp mà còn ảnh hưởng đến khả năng thành công
của thương vụ. Ví dụ như diễn biến của dịch COVID-
19 đã tác động rất lớn đến xu thế và các giao dịch
M&A. Một vấn đề khó khăn hơn trong thực tế mà
một số nhà đầu tư nước ngoài phải đối mặt là vấn đề
thay đổi bối cảnh pháp lý, có thể tạo ra những hậu
quả sâu rộng đối với các khoản đầu tư, đặc biệt là
trong lĩnh vực khai thác mỏ, đã phải đối mặt với các
loại thuếmới ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
kinh doanh [8, tr. 74].
Tranh chấp lao động có thể xảy ra ở giai đoạn hậu
M&A do doanh nghiệp chủ quan với một số vấn
đề quản trị nội bộ. Các tranh chấp phổ biến liên
quan đến quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp,
về quyền nắm giữ các vị trí chủ chốt trong ban lãnh
đạo doanh nghiệp hậu M&A, nếu sắp xếp không phù
hợp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, chính sách của các
nhân viên cũ và mới. Do đó, doanh nghiệp khi hoàn
tất thủ tục mua bán doanh nghiệp, nếu không lưu ý
vấn đề này, cũng có thể tạo ra những tranh chấp lao
động nhất định.
Năm là, tranh chấp về luật áp dụng để giải thích điều
khoản hợp đồng M&A xuyên biên giới
Về cơ bản các bên trong hợp đồng có yếu tố nước
ngoài được phép tự do áp dụng luật mà các bên lựa
chọn. Tuy nhiên, thỏa thuận này hoặc luật của các
bên áp dụng không trái với các nguyên tắc cơ bản của
pháp luật Việt Nam [ 9, Điều 5], [10, Điều 670, Điều
683]. Mặc dù Nghị quyết số 01/2014.NQ-HĐTP ngày
20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa
án nhân dân tối cao về hướng dẫn thi hành một số
quy định Luật trọng tài thương mại, đã đưa ra hướng
dẫn các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam là
“nguyên tắc xử sự cơ bản có hiệu lực bao trùm đối với
việc xây dựng và thực hiện pháp luật Việt Nam” nhưng
cũng gây khó khăn cho chính các thẩm phán xác định
được cụ thể các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt
Nam là gì. Thực tế cho thấy, vấn đề này cũng là một
trong những lý do mà các tòa án Việt am thường từ

2578



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 6(2):2577-2585

chối không công nhận và cho thi hành phán quyết
trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mặc dù, pháp luật Việt Nam không cấm các chủ thể
công hoặc các công ty nhà nước khi ký kết hợp đồng
thì sẽ không được sử dụng pháp luật nước ngoài điều
chỉnh hợp đồng. Điều này cũng có thể gây khó khăn
cho các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành mua lại
các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Có nhiều
trường hợp mặc dù hợp đồng M&A xuyên biên giới
được điều chỉnh bởi pháp luật nước ngoài, nhưngmột
số nội dung như thỏa thuận cổ đông, thường được
điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam vì họ giải quyết
hoạt động của một công ty Việt Nam. Do đó, có rất
nhiều rủi ro từ việc lựa chọn luật áp dụng vào việc
giải quyết tranh chấp. Các rủi ro đến từ việc một bên
không am hiểu pháp luật nội địa của bên còn lại, dẫn
đến không dự đoán trước được những rủi ro về mặt
pháp lý trong giao dịch của mình.

MỘT SỐ VẤNĐỀ VỀ THỦ TỤC GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤPMUA BÁN SÁP
NHẬP DOANHNGHIỆP XUYÊN BIÊN
GIỚI BẰNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT
NAM
Việt Nam đang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, kéo
theo quy mô của thị trường M&A được tạo điều kiện
để phát triển10. Hoạt động M&A từ 2018 – 2020 vẫn
sôi động với lượng giao dịch ngang bằng với các năm
trước, nhưng giá trị M&A có phần giảm nhiệt do các
thương vụ quan trọng đang chờ xử lý cũng như quá
trình hoạt động có phần đình trệ của DNNN thoái
vốn. Giá trị thương vụ M&A năm 2018 đạt 7,54 tỷ
USD11, 2019 đạt 7,2 USD12 và giảm chỉ còn một nửa
xuống còn 3,5 tỷUSDvào năm2020 do đại dịchCovid
19. Tuy nhiên, so với thế giới, Việt Nam được đánh
giá là thị trường có hoạt động M&A năng động, tiềm
năng nhất toàn cầu năm nay, với mức điểm 102, chỉ
sauMỹ (108,9 điểm). Theo dự báo củaCông ty nghiên
cứu thị trường quốc tế (Euromonitor), Việt Nam sẽ
tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong top 20 quốc gia có chỉ
số đầu tư M&A cao nhất năm 2021 13.Theo thống kê
giai đoạn 2019_2020, thị trường M&A Việt Nam vẫn
tiếp tục được dẫn dắt bởi nhà đầu tư ngoại; trong đó
tập trung vào 4 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái
Lan và Singapore. Thương vụ M&A tại Việt Nam tập
trung vào ngành bất động sản, tài chính-ngân hàng,
công nghiệp, bán lẻ; còn những lĩnh vực có thương vụ
đáng chú ý gồm: logistics, nông nghiệp, dược phẩm-y
tế, xây dựng... 14

Về nội dung tranh chấp, các tranh chấp phổ biến về
M&A tại Việt Nam là thuế, báo cáo tài chính và vấn
đề tuân thủ các quy định pháp luật15, trong khi đó

có một số loại tranh chấp về M&A phổ biến ở nước
ngoài nhưng lại ít xảy ra ở Việt Nam như phí phá vỡ
hợp đồng (break fees)16, bảo hiểm W&I17. Thuế và
báo cáo tài chính là hai vấn đề thường xuyên có vấn
đề ở trong các thương vụ M&A xuyên biên giới tại
Việt Nam. Xuất phát từ một thực tế khá phổ biến
của các công ty Việt Nam về hệ thống sổ sách kế toán,
nên khi tiến hành giao dịchM&A, họ thường giấu các
thông tin bất lợi. Điều này xuất phát từ môi trường
kinh doanh ở Việt Nam chưa được minh bạch như
các nước phát triển. Vấn đề về tuân thủ các quy định
pháp luật cũng là một nội dung tranh chấp hoặc cũng
là những vướng mắc pháp lý phổ biến ở Việt Nam do
khung pháp lý điều chỉnh giao dịch M&A xuyên biên
giới có sự thay đổi liên tục nhưng vẫn còn nhiều rào
cản cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Cụ thể hiện nay, Việt Nam không có luật riêng để điều
chỉnh hoạt động M&A mà hoạt động này được điều
chỉnh bởi nhiều đạo luật như Luật Đầu tư 2020, Luật
Doanhnghiệp 2020, Luật Cạnh tranh 2018, Nghị định
số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 hướng
dẫn thi hành Luật Cạnh tranh 2018, Luật Chứng
khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng
như các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là
thành viên. Trong đó, các giao dịch M&A sẽ bị cấm
nếu gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn
chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt
Nam [18, Điều 30], nhưng không đưa ra mức cụ thể
về tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể là
như thế nào và điều này do Uỷ ban Cạnh tranh Quốc
gia đánh giá [18, Điều 31].
Đối với Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép công ty
hợp nhất được hưởng toàn bộ quyền, nghĩa vụ và
lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập theo hợp
đồng sáp nhập [19, Khoản 4 Điều 200]. Tuy nhiên
trong thực tiễn giao dịch M&A, vẫn tồn tại những
điều khoản hạn chế chuyển giao hợp đồng hoặc là
hiệu lực hợp đồng khi thay đổi quyền kiểm soát thì
vẫn sẽ ưu tiên được áp dụng hơn là chuyển giao toàn
bộ như theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó,
công ty nhận sáp nhập phải chịu trách nhiệm về các
khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài sản khác
của công ty bị sáp nhập, đây vừa là lợi ích nhưng cũng
vừa là rủi ro lớn nhất cả về giá trị thương vụ và pháp
lý của doanh nghiệp hợp nhất. Đặc biệt, nếu một bên
tiến hành giao dịchM&A với doanh nghiệp nhà nước
của Việt Nam thì còn phải tuân thủ nhiều quy trình
chặt chẽ vì liên quan đến tài sản của nhà nước. Còn
hai nội dung như phí phá vỡ hợp đồng và bảo hiểm
W&I (Warranty and Indemnity Insurance - W&I In-
surance - bảo hiểm cam kết và bồi thường) thì do các
bên là Việt Nam thường không sử dụng những nội
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dung này trong hợp đồng M&A nên cũng không dẫn
đến các tranh chấp phát sinh từ các vấn đề này.
Về mức độ sử dụng các phương thức giải quyết tranh
chấpM&A xuyên biên giới tại Việt Nam cũng khó xác
định bởi không có một số liệu thống kê chính thức
nào của các cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, phương
thức hòa giải có yếu tố nước ngoài chưa được thuận
lợi ở Việt Nam bởi vấn đề thực thi thỏa thuận hòa
giải thành của các bên. Việt Nam mới chỉ là quan sát
viên của Công ước của Liên hợp quốc về Thỏa thuận
giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải (United Na-
tions Convention on International Settlement Agree-
ments Resulting from Mediation (Singapore Conven-
tion onMediation)20, chưa phải là thành viên nên thủ
tục công nhận và cho thi hành thỏa thuận hoà giải
thành xuyên biên giới sẽ gặp trở ngại. Phương thức
tòa án thì thủ tục tố tụng kéo dài, công khai với kết
quả khó lường trước, trong khi các giao dịch M&A
xuyên quốc gia đòi hỏi một quy trình bí mật nhiều
hơn đối với các thông tin, dữ liệu khá nhạy cảm và
tế nhị khi tranh chấp liên quan đến giao dịch M&A,
cũng như đòi hỏi tính chuyên môn sâu của cơ quan
giải quyết tranh chấp.
Đối với trọng tài, mức độ phổ biến của các tranh chấp
M&A trong tố tụng trọng tài ở Việt Nam cũng không
có số liệu mang tính tổng hợp vì tính riêng tư của thủ
tục trọng tài. Chỉ có số liệu thống kê của Trung tâm
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) năm 2018 cung
cấp về lĩnh vực tranh chấp, trong đó có 5%21 là tranh
chấp liên quan đến hợp tác kinh doanh, năm 2019
không có số liệu thống kê22. Không chỉ ViệtNammới
không có số liệu chính thức về các tranh chấpM&Avà
phương thức trọng tài trong tranh chấpM&A,màmột
số quốc gia khác cũng như vậy như Pháp23, Italia 24.
Khi các công ty nước ngoài mua hoặc sáp nhập các
công ty của Việt Nam thì họ đều tính toán rất kỹ trước
khi vào thị trường Việt Nam, và dường như họ sẽ chỉ
gặp những vướng mắc về mặt pháp lý theo quy định
của pháp luật Việt Nam, còn những vẫn đề nội bộ về
giao dịch M&A của hai bên thì họ sẽ tự giải quyết và
tránh tiết lộ thông tin ra thị trường để không bị ảnh
hưởng đến danh tiếng thương hiệu, giá trị cổ phiếu
trên thị trường chứng khoán.
Trong tranh chấp M&A, sự tham gia của trọng tài thể
hiệnmột số ưu điểmbởi cómột số thủ tục và đặc điểm
như sau:
Một là, thủ tục bổ sung bên thứ ba và hợp nhất tố tụng
trọng tài
Giao dịch M&A xuyên quốc gia có thể có sự tham gia
không chỉ bên bán và bênmuamà còn có các bên khác
như cố vấn tài chính, bảo hiểm giao dịch… nên dẫn
đến đa hợp đồng trong giao dịch M&A. Do đó, trọng
tài trong M&A xuyên quốc gia đa bên hoặc đa hợp

đồng này có thể dẫn đến những lo ngại về việc ảnh
hưởng chất lượng của quá trình trọng tài bởi chúng
có thể làm xuất hiện các thủ tục tố tụng song song.
Nếu cùng một tranh chấp được các bên đưa ra hai thể
chế trọng tài khác nhau (hoặcmột bên đưa ra trọng tài
và bên còn lại đệ đơn kiện tại tòa án) thì các nguyên
tắc lis pendens hoặc res judicata 25 sẽ được áp dụng.
Tuy nhiên các thủ tục tố tụng song song có thể đưa
ra các quyết định không nhất quán, dẫn đến kết quả
không công bằng và không thỏa đáng cho các bên, vì
vậy trọng tài đã phát triểnmột số phương pháp để hạn
chế mặt tiêu cực của loại cơ chế này, đó là phương
pháp bổ sung bên thứ ba (joinder) và hợp nhất (con-
solidation).
Bổ sung bên thứ ba (Joinder) cho phép thêm một bên
mới vào thủ tục tố tụng trọng tài. Bên được bổ sung có
thể bị ràng buộc vào tranh chấp cho dù không phải là
một bên ký kết giao dịchM&Axuyên biên giới. Trong
một số trường hợp, một bên có thể được tham gia
ngay cả khi bị ràng buộc bởi một thỏa thuận trọng tài
khác, nếu thỏa thuận đó phù hợp với thỏa thuận trọng
tài làm phát sinh tranh chấp và tranh chấp phát sinh
từ hai thỏa thuận trọng tài liên quan đến cùng một
giao dịch hoặc quan hệ pháp lý. Tùy thuộc vào điều
khoản tham gia hiện hành, bên được bổ sung có thể
chọn tự nguyện can thiệp vào một tranh chấp hoặc có
thể bịmột bên trong tranh chấp buộc thamgia 26. ICC
là tổ chức đầu tiên trong số các tổ chức trọng tài hàng
đầu mở rộng đáng kể các quy định về các tình huống
đa bên và đa hợp đồng trong các quy tắc trọng tài của
mình. Theo Điều 7 khoản 1 của Quy tắc Trọng tài
ICC: “Một bên muốn bổ sung bên thứ ba vào quá trình
tố tụng tại trọng tài phải gửi một bản yêu cầu (Request
for Joinder) cho Ban thư ký. Ngày mà Ban thư ký nhận
được Yêu cầu tham gia, đối với mọi mục đích, được coi
là ngày bắt đầu phân xử đối với bên được bổ sung…
Không có bên bổ sung nào được tham gia sau khi xác
nhận hoặc chỉ định trọng tài viên, trừ khi tất cả các bên,
bao gồm cả bên bổ sung đồng ý”. Điểm đáng chú ý ở
đây là một bên chỉ có thể yêu cầu bên thứ ba tham
gia nếu giữa hai bên có thỏa thuận trọng tài ICC, từ
đó thiết lập thẩm quyền của hội đồng trọng tài theo
Quy tắc ICC [27, Khoản 1 Điều 7], nếu không, Trọng
tài ICC có thể quyết định rằng trọng tài có thể không
tiến hành đối với bên thứ ba hoặc ủy ban trọng tài có
thể quyết định không có thẩm quyền đối với bên bổ
sung [27, Khoản 4 Điều 6]. Nếu có một thỏa thuận
trọng tài ICC với bên thứ ba có trong một hợp đồng
khác, bên thứ ba vẫn có thể được tham gia theo Điều
9 của Quy tắc ICC. Đặc biệt, để vụ kiện có thể tiếp
tục đối với bên thứ ba, Trọng tài ICC đầu tiên phải
xác định rằng thỏa thuận trọng tài với bên bổ sung là
“tương thích” (compatible) với thỏa thuận trọng tài
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giữa các bên hiện tại trong vụ việc và tất cả các bên
đều đồng ý rằng những tranh chấp này sẽ được xác
định bởi một trọng tài duy nhất [27, Điểm (ii) Khoản
4 Điều 6]. Ví dụ, hai thỏa thuận trọng tài ICC sẽ được
coi là không tương thích nếu chúng quy định số lượng
trọng tài viên khác nhau hoặc địa điểm phân xử khác
nhau. Tuy nhiên các bên có thể thay đổi những mâu
thuẫn này bằng cách ký kết một thỏa thuận mới.
Hợp nhất trong trọng tài đề cập đến hành động hoặc
quá trình thống nhất một số thủ tục tố tụng độc lập
đang chờ giải quyết thành một thủ tục chung duy
nhất, theo đó các quy tắc của trung tâm trọng tài, nội
dung điều khoản trọng tài và luật nơi trọng tài giải
quyết tranh chấp có các yêu cầu và thủ tục khác nhau
để hợp nhất. Yêu cầu hợp nhất sẽ được gửi đến trung
tâm trọng tài bởi một hoặc một số bên trong tranh
chấp, sau đó tổ chức trọng tài sẽ xem xét yêu cầu và
quyết định xemcác thủ tục được đề cập có đápứng các
yêu cầu hợp nhất hay không28. Trong trọng tài quốc
tế, có ít nhất ba tình huống hợp nhất thường xảy ra: (i)
hai thủ tục tố tụng trọng tài giữa các bên trong cùng
một hợp đồng và thỏa thuận trọng tài; (ii) hai thủ tục
tố tụng trọng tài giữa các bên theo các hợp đồng và
thỏa thuận trọng tài khác nhau; và (iii) hai thủ tục tố
tụng trọng tài giữa các bên khác nhau và dựa trên các
hợp đồng và thỏa thuận trọng tài khác nhau.
Hai là, sự tham gia của chuyên gia vào giải quyết tranh
chấp
Trong nhiều giao dịch M&A xuyên quốc gia, chuyên
gia được chỉ định là kế toán viên hoặc những người có
kiến thức cao về kỹ thuật, môi trường, tài chính hoặc
xây dựng,…tùy vào lĩnh vực của tranh chấp. Các vấn
đề thường được chuyên gia xác định liên quan đến các
vấn đề định giá, chẳng hạn như xác định vốn chủ sở
hữu ròng của công ty mục tiêu làm cơ sở để tính giá
mua hoặc thu nhập trong tương lai của công ty. Về lý
thuyết, các quyết định của chuyên gia không dẫn đến
một quyết định có hiệu lực thi hành, và cơ chế này độc
lập với cơ chế trọng tài, điều này được phản ánh trong
các hợp đồng M&A trên thực tế, khi các điều khoản
xác định quy tắc của chuyên gia được đưa vào các điều
khoản điều chỉnh giá trong khi các điều khoản trọng
tài thường được tìm thấy ở mục giải quyết tranh chấp
của hợp đồng29. Tuy nhiên các bên có thể lựa chọn
chuyên gia đồng thời là trọng tài viên, ví dụ như trọng
tài viên kiểm toán (accouting arbitrator)30 trong các
tranh chấp M&A về điều chỉnh giá, để quá trình giải
quyết tranh chấp diễn ra hiệu quả hơn và phán quyết
đưa ra sẽ ràng buộc các bên.
Quy trình giải quyết bằng chuyên gia thường bao gồm
các bước sau: (i) Các bên thỏa thuận về chuyên gia
để giải quyết tranh chấp; (ii) Các bên thống nhất lịch
trình giải quyết vụ việc; (iii) Các bên cung cấp bản

đệ trình đầu tiên cho chuyên gia để lập luận về các
vấn đề đang tranh chấp; (iv) Các bên cung cấp các
lập luận bác bỏ và phản đối các ý kiến trong lập luận
của đối phương; (v) Chuyên gia gửi các yêu cầu thẩm
vấn hoặc tài liệu cho các bên liên quan đến các vấn
đề đang tranh chấp hoặc các nội dung đệ trình của
các bên; (vi) Các bên phản hồi với chuyên gia; (vii)
Chuyên gia đưa ra quyết định bằng văn bản cho các
bên. Tùy thuộc vào bản chất và mức độ của các vấn
đề tranh chấp mà quá trình giải quyết của chuyên gia
có thể bao gồmnhiều bước hơn hoặc ít hơn, quy trình
trên có thể được thay đổi theo bất kỳ cách nào mà các
bên đồng ý, ví dụ các bên có thể muốn tổ chức một
buổi điều trần trực tiếp hoặc thông qua hội nghị từ xa
để trình bày trực tiếp quan điểm của họ với chuyên
gia,…31

Ba là, tính bảo mật của trọng tài cao
Tính bảo mật có ý nghĩa quan trọng đối với các tranh
chấp M&A. Người bán sẽ không muốn tiết lộ bất kỳ
thông tin nhạy cảm nào về giá cả hoặc bất kỳ thông
tin bí mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh
và hoạt động của công ty mục tiêu. Sau khi dành một
lượng lớn thời gian và tiền bạc để đánh giá một giao
dịch, người mua sẽ muốn giữ bí mật về khoản đầu tư
của mình trước những người mua tiềm năng khác32.
Do đó, lựa chọn giải quyết tranh chấp M&A xuyên
biên giới bằng trọng tài với thủ tục bí mật sẽ giúp các
bên giữ được bí mật kinh doanh và tranh chấp.
Bốn là, giải quyết tranh chấp nhanh hơn và thân thiện
hơn
Thời gian giải quyết các tranh chấp phát sinh từ một
giao dịch M&A càng ít thì giao dịch được hoàn thành
càng nhanh, do đó cho phép các nhà đầu tư tiếp tục
đưa ra những bước kinh doanh tiếp theo. Do đó, bằng
cách lựa chọn trọng tài, các doanh nghiệp có thể tận
dụng lợi thế của quá trình giải quyết tranh chấpnhanh
hơn và trải nghiệm một giao dịch M&A suôn sẻ hơn
thay vì sử dụng biện pháp kiện tụng chậm chạp, tốn
thời gian và có khả năng làm giảm thiện chí và hình
ảnh công chúng của doanh nghiệp… Hơn nữa, khi
tranh chấp không được công khai, một trong hai bên
không bị cámdỗ sử dụng các lập luận hoặc chiến thuật
có thể hạ thấp bên kia đến mức ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động kinh doanh của bên kia. Do đó, cơ hội
giải quyết bằng trọng tài thân thiện và nhanh chóng
cao hơn, do đó làm cho thương vụ M&A diễn ra suôn
sẻ và thành công. Ngoài ra, một số tổ chức trọng tài,
bao gồm ICC, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singa-
pore (SIAC), Trung tâmTrọng tài Quốc tếHồngKông
(HKIAC), Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế
Quốc tế Trung Quốc (CIETAC) và Trung tâm trọng
tài thuộc Phòng Thương mại Thụy Điển (SCC), đã
thiết lập một thủ tục trọng tài rút gọn cho một số

2581



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 6(2):2577-2585

trường hợp nhất định như hội đồng trọng tài chỉ có
một trọng tài duy nhất, giới hạn về văn bản,một phiên
điều trần duy nhất và giới hạn thời gian đưa ra phán
quyết.
Mặc dù có những ưu điểm như vậy, nhưng trong
tranh chấpM&Ađòi hỏi sự linh hoạt nhiều hơn trong
quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Do đó,
nhóm tác giả đề xuất áp dụng mô hình Trọng tài –
Hòa giải – Trọng tài (Arb-Med-Arb) vào trong thực
tiễn soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp bằng
trọng tài trong các hợp đồng M&A.

ĐỀ XUẤT ÁP DỤNGMÔHÌNH
TRỌNG TÀI – HÒA GIẢI – TRỌNG TÀI
(ARB-MED-ARB)
Tại Singapore, Trung tâm trọng tài quốc tế Singa-
pore (SIAC) và Trung tâm hòa giải quốc tế Singapre
(SIMC) đã tạo ra một Quy tắc Trọng tài – Hòa giải
– Trọng tài (SIAC-SIMC Arb-Med-Arb Protocol)33.
Quy trình của mô hình Arb-Med-Arb gồm các bước
như sau: (i) Nguyên đơn khởi kiện ra trọng tài và nộp
thông báo trọng tài; (ii) Bị đơn nộpmột phản hồi; (iii)
Hội đồng trọng tài được thành lập nhưng tạm dừng
thủ tục tố tụng; (iv) Các bên cố gắng giải quyết tranh
chấp của họ thông qua hòa giải; (v) Nếu phiên hòa
giải thành công, hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phán
quyết đồng thuận (agreed ; (vi) Nếu hòa giải không
thành công, các bên được quay trở lại quá trình tố
tụng trọng tài34. Cả thủ tục trọng tài và hòa giải đều
được bảo mật và có thể được tiến hành bởi một bên
thứ ba trung lập tại địa điểm mà các bên lựa chọn và
trọng tài viên và hòa giải viên phải là những cá nhân
khác nhau. Nếu tranh chấp của các bên được giải
quyết theo quy trình Arb-Med-Arb thì có thể được
coi là sự đồng ý. Phán quyết đồng ý được chấp nhận
như một phán quyết trọng tài và, tuân theo bất kỳ luật
pháp nội địa và thường có hiệu lực thi hành ở 168
quốc gia theo Công ước NewYork. Các bên có thể đạt
được tính chung thẩm của phán quyết cho dù thông
qua quy trình hòa giải hay quy trình trọng tài 34. Tuy
nhiên mô hình Arb-Med-Arb có nhược điểm là tốn
nhiều thời gian hơn nhưng tính linh hoạt lại khá cao.
Tại Việt Nam, VIAC đã xây dựng nên mô hình này.
Cụ thể là “Quy trình Liên thông Trọng tài – Hoà giải
– Trọng tài” là sản phẩm đặc thù được thiết kế nhằm
hỗ trợ và khuyến khích các bên hoà giải và thực thi
kết quả hoà giải, đồng thời mang đến cho các bên
phương án dự phòng trong trường hợp không hoà
giải thành35. Nghĩa là, quy trình này nhằm mục đích
khuyến khích các bên sử dụng phương thức hòa giải,
do hiện nay việc sử dụng phương thức hòa giải trong
tranh chấp thương mại nói chung tại Việt Nam còn ít.

Hai trung tâm trọng tài VIAC và trung tâm hòa giải
VMC xây dựng cơ chế phối hợp khi vừa áp dụng thủ
tục tố tụng trọng tài và thủ tục hoà giải được tiến hành
độc lập và song song. Theo đó, thủ tục trọng tài được
bắt đầu trước và thủ tục hoà giải bắt đầu sau và xen
kẽ vào quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
nếu có yêu cầu. Cụ thể hơn, trong quá trình hoà giải,
việc tồn tại song song một thủ tục tố tụng trọng tài
trong trạng thái “chờ sẵn” cũng như dưới sức ép của
thời gian góp phần thúc đẩy các bên khẩn trương hơn
trong việc hợp tác hết sức để đạt được thoả thuận. Mặt
khác, các bên có thể “yên tâm” rằng trong trường hợp
xấu nhất là hoà giải không thành thì vẫn có phương
án dự phòng là trọng tài mà không hết thời hiệu khởi
kiện và không tốn thời gian chờ thủ tục ban đầu như
nộp phí và thành lập Hội đồng Trọng tài. Về mặt kết
quả, Quy trình Liên thông đảm bảo rằng trong mọi
trường hợp, dù là hoà giải thành (một phần hoặc toàn
bộ) hay không, tranh chấp của các bên vẫn được giải
quyết triệt để. Khi kết thúc Quy trình Liên thông, các
bên sẽ có một văn bản về kết quả hoà giải thành hoặc
một quyết định côngnhậnhoà giải thành ghi nhậnnội
dung thoả thuận của các bên, hoặc một phán quyết
trọng tài. Quyết định công nhận hoà giải thành có giá
trị như một phán quyết trọng tài và có thể được công
nhận và thi hành tại nước ngoài theo Công ước New
York về Công nhận và Thi hành Phán quyết trọng tài
nước ngoài năm 1958. Về mặt thời gian, do thủ tục
hoà giải và tố tụng trọng tài được tiến hành song song,
một số bước cơ bản được thực hiện đồng thời, các bên
tiết kiệm một khoảng thời gian đáng kể so với việc
thực hiện toàn bộ thủ tục hoà giải và tố tụng trọng tài
riêng rẽ.
Tuy nhiên, mô hình này cũng chưa được áp dụng
nhiều trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thương
mại quốc tế nói chung và tranh chấp M&A nói riêng,
hơn nữa tại Việt Nam mới chỉ có VIAC thực hiện thủ
tục này và dừng lại ở việc đưa ra quy trình, mà chưa
có quy định cụ thể mang tính quy tắc tố tụng hoặc
đề xuất điều khoản giải quyết tranh chấp mẫu cho các
bên. Do đó, nhóm tác giả đề xuất các trung tâm trọng
tài nên xây dựng mô hình này bằng cách sửa đổi, bổ
sung Quy tắc Trọng tài hiện nay và đề xuất việc soạn
thảo điều khoản giải quyết tranh chấpmẫu để cho các
doanh nghiệp tham khảo. Ngoài ra, các trung tâm
trọng tài khác ở Việt Nam có thể thấy được lợi ích của
mô hình này để bổ sung và nghiên cứu thủ tục phù
hợp để cung cấp cho khách hàng.

KẾT LUẬN
Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hữu
hiệu là một trong những hoạt động rất quan trọng
trong giao dịch M&A xuyên biên giới. Tranh chấp
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M&A có nhiều đặc thù, do đó việc lựa chọn một hình
thức giải quyết tranh chấp độc lập không còn phù hợp
trong xu thế của hội nhập thương mại quốc tế nữa.
Mà thay vào đó, các phương thức cần có sự kết hợp,
biến chuyển linh hoạt như việc tạo ra các mô hình
giải quyết tranh chấp mới. Tuy nhiên, để tránh việc
các mô hình này đi vào ngõ cụt khi không được áp
dụng trong thực tiễn thì các trung tâm trọng tài hoặc
hòa giải khi chấp nhận các mô hình này cần phải có
hướng dẫn cụ thể hoặc quy tắc tố tụng để cho các bên
có thể lựa chọn ngay từ đầu khi soạn thảo hợp đồng
M&A.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
M&A: Mua bán và sáp nhập
VIAC: Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam
DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
W&I: Bảo hiểm cam kết và bồi thường

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bài viết này chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của
nhóm tác giả, không phản ánh và/hoặc đại diện cho
quan điểm của cơ quan nơi nhóm tác giả công tác và
học tập.
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ABSTRACT
Cross-border mergers and acquisitions transactions have increased dramatically around the world
over the past several decades and have become one of the most important types of commer-
cial transactions. In the process of performing cross-border mergers and acquisitions transactions,
disputes will occur with certain characteristics at different stages. As a result, when a dispute oc-
curs, the parties must use various dispute settlement methods such as negotiation, conciliation,
court, arbitration. Combining the aforementioned ways is a prioritized choice for having an ad-
equate mergers and acquisitions dispute resolution mechanism by leveraging the benefits while
also eliminating the limitations of givenmethods. This article will analyze cross-bordermergers and
acquisitions disputes and some issues in dispute resolution by arbitration, such as joinder and con-
solidationprocedure, expert participation and confidentiality in arbitration. Thereby, theArbitration
- Mediation - Arbitration (Arb-Med-Arb) model is proposed to be applied in resolving cross-border
mergers and acquisitions disputes in Vietnam.
Key words: Cross-border Mergers and acquisitions, International commercial arbitration,
Arbitration-Mediation- Arbitration
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